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	Nền văn minh công nghệ của thế kỷ 20 đã chuyển đổi sang xã hội thông tin của thế kỷ 21. Do đó, việc ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chẳng hạn như giáo dục, là rất cần thiết. Khi ngày càng có nhiều người tham gia vào thế hệ thông tin và mở rộng việc sử dụng internet của chúng ta, việc chuyển sang một trường học thông minh trở thành một vấn đề thiết yếu đối với các nhà lãnh đạo giáo dục. Trường học thông minh là mô hình trường học sáng tạo, đào tạo những con người có trí tuệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của quốc gia thông minh và kỷ nguyên số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sau khi giới thiệu những khái niệm lý thuyết cơ bản về trường học thông minh, bài viết này phân tích những thuận lợi và thách thức về trường học thông minh tại Việt Nam từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả nhà trường thông minh tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
ABSTRACT:
The twentieth-century technological civilization has given transition to the twenty-first-century information society. As a consequence, the application of new technologies, particularly information and communication technology (ICT), in many spheres of life, such as education, is essential. As more and more people enter the information generation and expand our use of the internet, making the move to a new smart school becomes an essential issue for educational leaders. clever schools are innovative school models that get ready people with intelligence to meet the requirements of smart nations and the digital era in the context of the fourth industrial revolution. After introducing basic theoretical notions concerning smart schools, this article analyzes the advantage and challenge about smart school in Vietnam, also proposing solutions to improve efficiency smart school in Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City.
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1. MỞ ĐẦU
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp của các công nghệ, xóa nhòa ranh giới giữa thế giới vật chất, thế giới kỹ thuật số và thế giới sinh học. Đây là những công nghệ của internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy, ô tô tự lái, in ba chiều, máy tính siêu thông minh, nhà máy thông minh, công nghệ nano, công nghệ sinh học... Đây là cuộc cách mạng dựa trên những thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau với nền tảng đột phá công nghệ số. Trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ thông tin 4.0 là internet vạn vật (Internet of Things - IOT), không chỉ giúp con người giao tiếp với nhau mà còn giúp con người giao tiếp với máy móc và đối tượng khác. Nó có tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành công nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ giúp xã hội loài người có cuộc sống đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn. Đồng thời, nó cũng có khả năng dẫn đến bất bình đẳng và thất nghiệp khi những công nghệ mới dần thay thế sức lao động của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sự phát triển với tốc độ cấp số nhân, từ các yếu tố như kiến ​​thức, tiến bộ kỹ thuật, năng suất lao động, lượng của cải tạo ra, đến những thay đổi trong cơ cấu nguồn nhân lực hành chính – thể chế, quản lý – hành chính (Sánchez và Singh, 2018; Nguyễn và cộng sự, 2014).
Trong bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi cùng với sự phát triển xu hướng của toàn xã hội buộc các cơ sở giáo dục phải liên tục cập nhật xu hướng công nghệ và chuyển đổi sang trường học thông minh để tránh nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt để các trường tạo ra một bước đột phá thành công vì tất cả những lợi ích và tác động mà ứng dụng công nghệ mang lại nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực đào tạo, quản lý sinh viên một cách hiệu quả và góp phần vào sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam. Để hỗ trợ chuyển đổi số, hàng loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi số hóa giáo dục đã được ban hành, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, quản lý giáo dục, vận hành và khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu trong cả nước; hướng dẫn các nhiệm vụ công nghệ thông tin cho các cơ sở đào tạo và các văn bản quản lý nhà nước về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", nhấn mạnh rằng giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số.
Như vậy, với việc xây dựng Nhà trường thông minh thì tất cả dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân... đều được số hóa tại một nơi lưu trữ. Không những thế, các trường sẽ thay đổi mô hình giảng dạy, như đào tạo trực tuyến (sẽ tránh lãng phí phòng học thực tế không sử dụng), người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng internet (lớp học ảo, giảng viên ảo, mô phỏng các thiết bị ảo, bài giảng được số hóa và chia sẻ qua các nền tảng như Facebook, YouTube, đám mây,…) Điều này sẽ trở thành một xu hướng ngày càng phát triển trong hoạt động đào tạo hiện đại trong tương lai. Khi đó tri thức không thể bị hạn chế và độc quyền bởi một người hoặc trong một tổ chức mà được giao lưu các trường không những trong nước mà còn trên thế giới. Sinh viên có nhiều cơ hội để tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái tốt để trở thành công dân toàn cầu - người lao động tương lai có khả năng làm việc trong một môi trường đổi mới và cạnh tranh.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) được thành lập năm 1986, là một trong những trường công lập trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước. Với sứ mệnh là cơ sở giáo dục hàng đầu, luôn tiên phong trong các cuộc cách mạng công nghiệp nhằm cung cấp nguồn lao động chất lượng, thích ứng với những thay đổi của khoa học và công nghệ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp chủ yếu là nghiên cứu tài liệu và dựa vào các kết quả nghiên cứu từ các bài báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu khoa học và các tài liệu của các tổ chức uy tín trên thế giới. Đối chiếu với số liệu thực tế tác giả sẽ phân tích sự phát triển nhà trường thông minh tại Việt Nam từ đó đề xuất giải pháp xây dựng nhà trường thông minh cho trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2 
3 
3.1 Khái niệm
[bookmark: _Hlk141908496]Cụm từ “Trường học thông minh” (Smart School) được xuất hiện lần đầu vào năm 1984 bởi tác giả Perkins và đồng sự, Đại học Harvard của Mỹ trong một dự án cùng tên. Theo đó, tư tưởng chính và cũng là mục tiêu của Trường học thông minh là sử dụng công nghệ và các ứng dụng nhằm đem lại trải nghiệm mới trong chương trình giáo dục. Perkins chỉ ra hai điểm chính của Trường học thông minh đó là việc học tập cần tập trung vào phát triển tư duy sinh viên và việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, linh hoạt và chủ động kiến thức và công nghệ. Mô hình này được một số trường chấp thuận và xuất hiện ở cả các nước phát triển khác, đặc biệt trong các chương trình phát triển nguồn nhân lực (Taghva và cộng sự, 2019).
Tại Hàn Quốc, thuật ngữ “thông minh” (Smart) trong giáo dục thông minh, Trường học thông minh, lớp học thông minh... được Chính phủ khởi xướng và trở thành chủ đề thảo luận của rất nhiều trường học từ 2011, trong đó, có 3 điểm quan trọng thể hiện sự “thông minh” trong các chủ thể này là: 1) Phương pháp sư phạm mới; 2) Khẳng định vai trò của giảng viên và sinh viên là quan trọng như nhau trong lớp học; 3) Môi trường học tập được “giàu hóa” nhờ công nghệ điện toán đám mây, nhờ đó giảng viên, sinh viên có thể thoải mái tải và đưa tài liệu mở trên không gian mạng. Tóm lại, SMART là sự chuyển đổi từ giáo dục truyền thống sang mô hình mới, thể hiện tính Tự định hướng (Selfdirected), Có động lực (Motivated), Thích ứng (Adaptive), Giàu hóa tài nguyên (Resource-enriched), Tích hợp công nghệ (Technology) (Huh và Lee, 2020).

3.2 Các nguyên tắc phát triển nhà trường thông minh 4.0
Các nguyên tắc phát triển nhà trường thông minh theo định hướng 4.0 trong bối cảnh quốc gia chuyển đổi số cần phải:
· Kỹ thuật thông minh: Khả năng ứng dụng tất cả các loại dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây và mạng di động ở mọi nơi và phần mềm tiên tiến trong mảng giáo dục.
· Thiết bị thông minh: Các thiết bị thông minh như máy tính bàn, máy tính bảng hay điện thoại thông minh đã được nâng cao và đồng bộ dựa trên đám mây và tích hợp lịch học tập nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phát triển sáng tạo của người học.
· Lớp học thông minh: được trang bị công nghệ hiện đại và cơ sở hạ tầng cho giáo dục như thư viện trực tuyến, sách giáo khoa số thay thế sách giấy. Sinh viên có thể tự động đăng ký một lớp học thông minh và tham gia từ xa bằng bất kỳ thiết bị có sẵn.
· Đánh giá thông minh: Giảng viên có thể kiểm tra, đánh giá sinh viên của mình trên lớp với một ứng dụng hoặc phần mềm có tích hợp hệ thống đánh giá thông minh.
· Thích ứng thông minh: nhà trường thông minh sẽ phát triển theo thời gian liên tục phát triển nhằm để thích ứng với điều kiện thay đổi, từ đó chuẩn bị cho sinh viên những kĩ năng để chuẩn bị tương lai chính mình. 
· Phương pháp sư phạm thông minh: Phương pháp sư phạm trong nhà trường thông minh sẽ tìm cách làm cho việc học trở nên thú vị hơn, động viên, kích thích và có ý nghĩa đối với sinh viên. 

3.3 Cơ hội và thách thức phát triển Nhà trường thông minh tại Việt Nam
3.3.1  Cơ hội
Với sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục Việt Nam có những lợi thế cơ bản để đón nhận sự phát triển những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp này mang lại. Việt Nam có lợi thế lớn trong sự phổ biến của điện thoại thông minh và Internet. Theo thống kê, các số người dùng internet năm 2018 đạt 64 triệu người, chiếm 67% dân số. Việt Nam có thể lọt top 10 quốc gia có tỷ lệ cao nhất người truy cập Internet, với khoảng 80% dân số sử dụng internet vào năm 2020. Riêng mảng mạng xã hội, tính đến tháng 1/2018, có 55 triệu người. sử dụng, chiếm 57% dân số. Cao tỷ lệ người dùng Internet trên dân số là một trong những điều kiện ban đầu để giúp Việt Nam tiếp cận giáo dục 4.0 nhanh hơn.
Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh của một kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế vào ngày 04 tháng 11 năm 2013. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và song song đó Bộ giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp doanh nghiệp đến năm 2025; Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục đại học để đáp ứng các yêu cầu của một nền tảng và đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030; Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2035, là cơ sở để đổi mới, phát triển toàn diện và tính bền vững lâu dài của hệ thống giáo dục đại học.
Nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động tiếp cận làn sóng mới của công nghệ giáo dục để triển khai đào tạo dựa trên các Khóa học trực tuyến đại chúng mở (Massive Open Online Courses - MOOCs), đưa thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality – AR) và thực tế ảo (virtual reality – VR) vào việc xây dựng hệ thống học tập hoặc triển khai thông minh hệ thống học tập kỹ thuật số. Ví dụ, Đại học Bách khoa TP.HCM đã đổi mới mô hình và chương trình đào tạo, để người học chủ động lựa chọn, lập kế hoạch và đăng ký các môn học trong chương trình tích hợp. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM triển khai số hóa bằng hình ảnh phần mềm quản lý hình ảnh (Centricity Universal Viewer và Advanced Visualization), cho phép cải thiện quy trình làm việc, giúp bác sĩ chẩn đoán và lập báo cáo hiệu quả, chính xác hơn. Bên cạnh đó, nhiều trung tâm, trường học đã xây dựng lớp học trực tuyến. Mô hình “Trường học thông minh Samsung” đã hình thành tại Đại học Tổng hợp Y Dược, Đại học Thái Nguyên, thực hiện việc mua lại kiến thức hấp dẫn và thú vị, khuyến khích giao tiếp hai chiều giữa giảng viên và sinh viên. Mô hình này bao gồm Giảng dạy tương tác (Dạy tương tác) bằng thiết bị thông minh, Quản lý học tập (Lớp học Management) kết hợp với Học nhóm (Group Learning).
Về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên - lực lượng chịu trách nhiệm giữ vai trò then chốt trong đổi mới giáo dục - luôn được quan tâm, đầu tư và được hỗ trợ trong việc xây dựng năng lực. Các tiêu chuẩn ,quy định nghề nghiệp của tất cả các cấp quản lý và giảng viên chuẩn bị ban hành. Những quy chuẩn sẽ là công cụ hỗ trợ đội ngũ quản lý, giảng viên trong công tác nâng cao năng lực để có thể đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Mặc dù vẫn còn nhiều băn khoăn về chương trình học của Việt Nam chưa gắn với thực tế nhưng những năm gần đây nhưng Việt Nam đạt kết quả cao trong kỳ thi PISA, Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF, Olympic quốc tế và khu vực góp phần khẳng định nền giáo dục nước ta đã bắt đầu chú trọng hướng sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết thực tiễn vấn đề, thay vì chỉ ghi nhớ nội dung từ sách giáo khoa.

3.3.2  Thách thức
Nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo thông qua công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng Internet, vì vậy kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin và kỹ thuật số đóng vai trò rất quan trọng đối với người học, giảng viên và quản lý cao cấp. Tuy nhiên, hiện nay, quản lý nhà nước về giáo dục chưa có chiến lược dài hạn và hoạch định khoa học cho phát triển đồng bộ toàn bộ hệ thống giáo dục. Cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp địa phương chưa cập nhật đầy đủ về vai trò, vị trí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho quản lý giáo dục. Đây là một rào cản không nhỏ trong việc vận dụng tiềm năng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với quản lý nhà nước về giáo dục.
Với bối cảnh và tốc độ thay đổi của công nghệ, dẫn theo sự thay đổi của xã hội nhanh như hiện nay, mô hình đào tạo cao đẳng 2 năm và đại học 4 năm có thể là quá dài và thiếu tính linh hoạt. Cộng thêm thời gian thiết kế vài ba năm, khung chương trình được xây dựng từ 6, 7 năm trước có thể trở thành quá lạc hậu khi sinh viên ra trường. Sinh viên cũng khó có cơ hội thay đổi ngành nghề khi phát hiện ngành nghề của mình đã lỗi thời hoặc thấy một ngành nghề mới xuất hiện tiềm năng hơn. Trong 5 - 10 năm tiếp theo, mỗi người chủ yếu chỉ có một ngành nghề được đào tạo, sẽ là phổ biến khi một người trong đời có thể thay đổi công việc và ngành nghề một vài lần. 
Thách thức của hệ thống giáo dục là làm thế nào để xác định những ngành nghề nào sẽ suy giảm nhu cầu để ngưng đào tạo hoặc giảm bớt quy mô; làm thế nào xác định được nhưng thay đổi về mặt kiến thức, kỹ năng, chuẩn đầu ra với những ngành vẫn tồn tại nhưng phải chịu những thay đổi mạnh mẽ từ thay đổi nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, khó khăn thách thức hơn cả là làm thế nào để chuẩn bị nhân lực cho những ngành chưa từng tồn tại.

3.4 Thực trạng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng Lý Tự trong TP. HCM Là một trong những trường học đi đầu về chuyển đổi số và kế hoạch phát triển trường học thông minh. Trường đã từng bước đầu tư, phát triển các hoạt động chuyên môn và quản trị kèm ứng dụng công nghệ thông tin vào Trường như sau:
· Phần mềm phản lý đào tạo EPMT được tích hợp với ứng dụng EOffice và website của Trường.
· Nâng cao, bổ sung nhiều đầu sách trong nước và nước ngoài vào Thư viện số.
· Nhà trường trang bị tài khoản bản quyền Zoom cho các phòng học trực tuyến với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy, hội thảo và họp trực tuyến.
· Nhà trường đã lắp đặt hệ thống camera cho hầu hết phòng học lý thuyết và một số phòng thực hành để giám sát lớp học.
· Nhà trường đã xây dựng 1 phòng server để lưu trữ dữ liệu. 
· Xây dựng hạ tầng mạng tốc độ cao được kết nối đến 21 đơn vị và các khoa, phòng học với tốc độ 10 Gbps. Với việc phủ sóng Wifi toàn bộ trường học để giảng viên và sinh viên có thể truy cập vào các lớp học ảo hoặc nguồn tài liệu giảng dạy hoặc học tập.
· Giảng viên đã và đang áp dụng hình thức thu thập thông tin trực tuyến để tập hợp thông tin của SV thông qua các ứng dụng tạo biểu mẫu trắc nghiệm Google Forms, Microsoft Forms,... Ngoài ra, còn dùng những công cụ trên để đánh giá quá trình học tập của sinh viên và được thể hiện tại các bài kiểm tra giữa và cuối kì.
Bên cạnh những những bước tiến chuyển đổi tích cực, hiện nhà trường vẫn còn đang tồn tại một số khó khăn như sau:
· Chưa xây dựng được mô hình tự động, quá trình tối ưu hóa việc giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập bằng các ứng dụng công nghệ.
· Chưa khai thác hết những tiến bộ của công nghệ để phục vụ đào tạo và quản lý. Một số công việc còn mang tính thủ công, bán thủ công như quản lý và chấm điểm rèn luyện cho sinh viên, phân công thực tập cho SV, quản lý công tác thực tập doanh nghiệp của giảng viên,…
· Kỹ năng áp dụng, quản trị các ứng dụng Công nghệ thông tin, công nghệ số vẫn đang ở mức độ đầu tiên và chưa thực sự thành thạo để triển khai mức độ sâu rộng.

3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả nhà trường thông minh tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Một là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đón đầu ứng dụng công nghệ mới. Chuyển đổi số phải đảm bảo 4 yếu tố, gồm: trao quyền cho giảng viên; tương tác với sinh viên; tối ưu hóa tổ chức và đổi mới phương pháp hoạt động quản lý. Chuyển đổi số của trường quy trình diễn ra ở cả 3 giai đoạn, bao gồm: lập kế hoạch; xây dựng chiến lược một cách độc lập và thực hiện đổi mới; giám sát tác động của việc triển khai công nghệ. Hiện nay có nhiều công cụ để chuyển đổi số như công cụ như Skype, GoToMeeting, Google Meet, Zoom; ứng dụng hội thoại và chia sẻ tài nguyên Microsoft Teams; ứng dụng hỗ trợ vẽ sơ đồ tư duy (Mindnode, Simplemind). Các trường cần áp dụng công nghệ mới, sử dụng các công cụ đa năng như máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử, thiết bị điện tử bảng thông minh, giáo trình điện tử, đặc biệt là phần mềm dạy học (E-learning...). Theo đó, tổ chức lớp học, giao bài tập, giới hạn thời gian, kiểm tra bài, cung cấp tài liệu, nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh hoạt động của sinh viên... đều được vận hành trên máy tính. Xây dựng mô hình trường quay thu nhỏ bằng công nghệ mới, lớp học ảo, phòng thí nghiệm ảo, thiết bị ảo, thư viện ảo... với sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – AI), đặc biệt trong việc tổng hợp thông tin học tập, gợi ý hữu ích cho người học và người dạy, tạo điều kiện cho người học tiếp cận giáo trình chuẩn hóa cho từng cá nhân, đánh giá đúng năng lực và nhu cầu của người học, hoặc sử dụng để khắc phục tình trạng thiếu giảng viên.
Hai là kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định trong ứng dụng các phần mềm quản lý trường học thông minh. Với việc ứng dụng công nghệ số vào trong hoạt động quản trị trường học thì phải đi kèm với các văn bản quy định về quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, các phòng ban, cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên, nhân viên, sinh viên,... khi áp dụng toàn diện công nghệ số cho tất cả các hoạt động sẽ diễn ra một cách tự động, những nội dung sẽ được số hóa, lưu trữ và bảo mật tại server lưu trữ của nhà trường. Theo đó, phải thống nhất các quy định về khai thác và chia sẻ dữ liệu; hình thức, quá trình trong giảng dạy; quản lý hiệu quả khóa học trực tuyến; hoạt động thu chi tài chính, quản lý cơ sở vật chất, hành chính nhân sự,... Ngoài ra, hướng tới hình thành trung tâm điều hành quản trị nhà trường với nhiệm vụ xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ và hành lang pháp lý song hành.
Ba là đổi mới mô hình, chương trình và phương pháp đào tạo. Mục tiêu đào tạo cần thay đổi theo hướng phát huy tính sáng tạo và phát triển năng lực cá nhân của sinh viên. Thay vì dạy theo một chương trình chung, nên xây dựng các chương trình khác nhau để giúp cá nhân hóa việc đào tạo, điều quan trọng là xác định điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người học để để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các ngành học mới (ví dụ trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin cao cấp), song song đó hệ thống giáo trình cũng cần được thay đổi và cập nhật liên tục. Tập trung đào tạo các kỹ năng mới như cách tìm kiếm thông tin; phát triển nâng cấp phần mềm; truy cập và lưu trữ dữ liệu; sử dụng cảm biến, làm việc với robot; sử dụng blockchain; giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo; phối hợp, làm việc nhóm... Cần thay đổi phương pháp dạy, học theo phương pháp mới để người học vừa có thể tiếp thu kiến ​​thức vừa vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Kết hợp các phương pháp truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, thực hành…) với các phương pháp mới (giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, dạy học định hướng hành động…). Đồng thời, áp dụng các phương pháp gắn với công nghệ hiện đại như E-learning trực tuyến dạy học, phương pháp giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Bốn là triển khai các ứng dụng công nghệ vào toàn bộ hoạt động trong trường học và quản trị nhà trường thông qua dữ liệu số một cách hiệu quả. Quản trị nhà trường gắn liền với ứng dụng công nghệ được thể hiện thông qua các hoạt động như sau: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục: ngoài việc ứng dụng các phần mềm tổ chức lớp học trực tuyến mà còn có thể kiểm tra, đánh giá hiệu quả quá trình giảng dạy của người dạy và người học cho từng buổi giảng và cả quá trình học tập của sinh viên (thái độ học tập, phát biểu trong lớp, khả năng tiếp thu bài trên lớp,... đều được các ứng dụng đánh giá một cách tự động mà giảng viên không cần làm thủ công và những báo cáo sẽ tự động tổng hợp, gửi về cho cán bộ quản lý);  Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường bằng ứng dụng công nghệ sẽ hỗ trợ trong việc thu thập các kết quả đánh giá từ các bài kiểm tra đánh giá một cách tự động và có thể đưa ra gợi ý cải thiện từ đó cán bộ quản lý sẽ nhận định và đưa ra hướng xử lý phù hợp; Quản trị tài chính nhà trường được phát triển một cách toàn diện với việc tự động ghi nhận và phân bổ nguồn thu chi từ đó tự đưa ra các báo cáo nhằm giúp cán bộ quản lý có thể đánh giá hoạt động tài chính hoặc đưa ra các biện pháp cần cải thiện; Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học được áp dụng vào toàn diện các cơ sở vật chất, thiết bị trường học tại trường sau đó đánh giá, đề xuất các giải pháp sửa chữa hoặc thay thế nếu quá thời hạn sử dụng, khuyến nghị xây dựng lớp học, thư viện, phòng làm việc một cách hiệu quả thân thiện với người sử dụng kèm phân bổ chi phí một cách hợp lý.
Năm là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giai đoạn 2019 – 2030 theo đề án của Chính phủ. Theo đó, tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng bồi dưỡng giảng viên; xác định các lĩnh vực trọng điểm, các ngành, chuyên ngành cần được ưu tiên đào tạo; tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục trong tuyển chọn, xét duyệt giảng viên đủ điều kiện. Kiểm soát chặt chẽ các khâu nghiệm thu, đánh giá luận án, công nhận, đảm bảo chất lượng đầu ra. Có chính sách thu hút các nhà khoa học, giảng viên có trình độ, năng lực. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng năng lực quản trị đối với cán bộ quản lý chủ chốt gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (và tương đương) và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc.
Sáu là đổi mới mô hình liên kết giữa trường học và doanh nghiệp. Trường vừa có nhiệm vụ là đào tạo; chuyển giao công nghệ; hoặc vừa đào tạo, nghiên cứu và triển khai. Từ mô hình tổng thể này, trường thiết lập một mô hình cụ thể riêng biệt như gắn kết trong hình thức đào tạo vừa học vừa làm; đào tạo lý thuyết ở trường, thực tập kỹ năng tại doanh nghiệp; đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp; mở rộng giảng đường đào tạo từ trường học sang doanh nghiệp... Cơ chế, chính sách phải lấy chất lượng đào tạo làm cầu nối theo nguyên tắc thị trường, nhất là thị trường lao động dựa trên cơ sở hài hòa, chia sẻ lợi ích; thiết lập mô hình quản trị để liên kết các trường học với doanh nghiệp (đánh giá kết quả đầu ra; phản hồi từ doanh nghiệp...). Chú trọng đưa giảng viên đi thực tế để bổ sung, cập nhật kiến thức, công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề, phương pháp giảng dạy và sử dụng giảng viên kiêm chức của doanh nghiệp, hay hợp thức hóa giảng viên từ doanh nghiệp để sử dụng tại trường; tăng cường tương tác giữa giảng viên và doanh nghiệp; thiết kế các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu đặt hàng kinh doanh hoặc tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp đối tác trong việc phát triển các chương trình và giáo trình; đầu tư cơ sở hạ tầng đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Bảy là tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong đào tạo. Hợp tác, hội nhập quốc tế tạo cơ hội cho sinh viên tham gia giao lưu các chương trình giao lưu văn hóa, học tập và được tự do phát triển bản thân; cho phép giảng viên học cách vận hành và giáo dục từ các trường đại học, cao đẳng quốc tế và giúp các đối tác của họ hiểu về giáo dục ở Việt Nam; tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học xuyên quốc gia; nâng cao chất lượng theo hướng tiếp cận chuẩn khu vực quốc tế trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu, đồng thời tạo nguồn lao động cạnh tranh và tiến tới xuất khẩu lao động trình độ cao. Các hoạt động hợp tác quốc tế cần được định hướng và tổ chức từ cấp lãnh đạo cao nhất và được hoạch định ở quy mô toàn trường chứ không chỉ chức năng của Phòng Hợp tác quốc tế. Với quyền tự chủ cao, các khoa trong trường cần chủ động tổ chức các hình thức hợp tác, liên kết. hội nhập quốc tế theo chiến lược mà Hiệu trưởng đề ra.

[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]4. KẾT LUẬN
Trường học thông minh trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM không chỉ phát triển cơ sở vật chất của nhà trường mà còn là nâng cao năng lực ứng dụng phần mềm và quản trị dữ liệu số. Việc áp dụng mô hình giáo dục số cùng lúc với sự phát triển của trường học thông minh sẽ giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận đến nguồn tri thức của thế giới. Với chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cho thấy tầm quan trọng của việc triển khai xây dựng nhà trường thông minh trong giáo dục sẽ giúp đạt được những lợi ích như sau: (1) Chất lượng học tập của người học được nâng cao; (2) Quản lý Nhà trường tinh gọn; (3) Môi trường học tập hiệu quả (4) Dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện; (5) Nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà trường; (6) Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và cho đất nước.  
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